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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2024/NQ-HĐND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập từ năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY 

Cãìi cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 núm 20ỉ5; 
Luật sữa đổi, bổ sung mộĩ sổ điều cùa Luậí Tổ chức Chính phù và Luật Tồ chức 
chính quyền âịa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 9; 

Cũn cứ Luật Bơn hành văn bân quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 ầâm 20ỉ5; 
Luật sửa đổi, bổ sung mộf số điều của Luật Ban hành văn bán quỵ phợm pháp luật 
ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Cân cứ Luật Ngân sách nhà mởc ngày 25 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 thátíg ố năm 2ỒỈ9í 
Cân cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 iháng 5 năm 20ỉ ổ cửa Chỉnh phủ 

quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành hiật ban hành vãn bàn qụy pỉìợm 
pháp ỉuật; Căn cứ Nghị, ỗịnh số Ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày 3ỉ iháỉĩg ỉ2 năm 2020 àiơ 
Chỉnh phủ sửa đổii bổ sung một số đỉầi của Nghị định $ố 34/30Ỉ6/NĐ-CP ngày 
Ị4/5/20Ị 6 cửa Chỉnh phù quy định chi tiết một sổ điều và biện phớp íhi hành ĩtiật ban 
hành vãn bản quy phạm pháp luật; Cân cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 nãĩỉĩ 2024 cùa Chính phù sủa đổi, bổ sung một sổ điều cửa Nghị địrìh số 
34/20ì 6/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năỉn 2016 Cỉía Chính phử quy định chị tiết một sổ điều 
và biện pháp thi hành ỉuột ban hành văn bàn qưyphạìĩi pháp luật đã được sửa đổi, bổ 
simg một số điều theo Nghị định số ỉ54/2Q20/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 ỉỉỡỉìĩ 202Ữ của 
Chỉnh phủi 

Cân cứ Nghị ổịrìh sổ 84/20'20/NĐ-CP ngày 17 íhárìg 7 năm 2020 cửa Chỉnh phủ 
quy định chi tiết mội số ẩỉềit cìtaLuậí Giáo dục; 

Cciỉi cứ Nghị định sể 60/202Ỉ/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 202ỉ của Chính phủ 
quy định về cơ chế iự chủ tòi ckừth cùa đơn vị sự nghiệp câng lập; 
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Cỡn cứ Nghị định số 8Ỉ/2Ộ2Ỉ/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 202ỉ củạ Chính phủ 
quy định VẸ cơ chế thư, quàn lý học phỉ đối với cơ sở giáo đục thuộc hệ thống giáo dục 
quôc dãn và chính sách miênị giâm học phí, ho trợ chỉ phí học tập; giá dị.ch vụ trong 
lĩnh Vực giáo đục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định sổ 97/2023/NĐ-CP ngáy 3ỉ tháng ỉ2 nỡm 2023 cùa Chinh phủ 
sửa đổi, bồ simg một số địềỵ cửa Nạhị ấịrìh sổ 81/202Ỉ/NĐ-CP ngậy 27 tháng 8 ỉiâỉĩì 202ỉ 
cửạ Chính phủ quy định về cơ chê ỉhu, quàĩ ỉỷ học phí đổi với cơ sà giáo dục íhuộc hệ 
thống giáo dục quốc cỉân và chỉrìh sách miễn, Ệịậm, học phí, hô ỉrợ chi phí học lập; giá dịch 
vụ ừoĩìg lình yực. gìảỡ dục, đào tọo; 

Xét Tờ trình sổ 3745/TTr-ƯBND ìigày 04 tháig 7 năm 2024 của ủy bcrn nhân 
dân Thanh phố vê ban hành Nghi quyết quy định mức học phỉ đổi với gráỡ dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập íừ năm học 2Q24-2025 và cổc nãm học tiêp theo 
trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMmh; Bâo cáo thâm tra sổ 670/BC-HĐND ngày ỉ3 
tháng 7 nam 2024 cùa Bơn Vãỉì hóa - Xã hội Hội đồng nhẩn dân Thành phổ; ỷ kiến 
thảo luận của ổợt hiền Hội đồng ỉihân đăĩ Thành phố tgikỳhọp, 

QUYÉT NGHỊ: 
Điều i. Phạm vi điều chỉnh và đõí tưọTig áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghỉ quyết này quy định mức thú bọc phí dối với cơ sở giáo dục mầm ĩìon, 

giáo dục pho thông công lập, cơ sở giáo dục íhưừng xuyên, cơ sờ đào tạo khác 
thực hiện chương trinh giáo dục phổ tliông trên địa bàiì Thánh phố IIỔ Chí Minh. 

2„ Đối tirợng áp dụng 
Trẻ em mầin non vả học sinh phô thông đang theo học tại các cơ sờ gí áo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập vả học vĩẻn dang theo học tại cơ sử 
giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo ldiác vá các cơ quan, tồ chức* đơn vị, cá 
iMũ có liêa quan thực hiện chương trình giáo dục pho thống của Thàiiiì phố 
Ho Chí Mnủi. " ' ' * 

Điều 2. Hoc phí đổi vói giáo dục mầm non, phỏ thông 
1. Mức học phí trên địa bản Thảiili phố Hồ Chí Minh đitợo chia thành 2 

nỉióirL đổi tượng ahtr sau: 
a) Nlióm 1: họo sìnli học tại các trưòiig ử tliàolỉ pho Thủ Đửc vá các quận 1,3,4, 

6,7,8,10,11,12, Bỉnh Thạnh, PIÚ1 Nliuậr!, Gò vấp, Tân Bìĩkh, Tâii Phú, Émh Tâu, 
b) Mióm 2; học siiili học tại các ưuừng ở các huyện Bình Chảnh, Hóc Môn, 

Củ CM, Nhả Bè và Cần Giờ. 
2. Mức hgc plií từ riẵm học 2024 — 2025 đôi với cơ sờ giáo dục mâm nan, giáo 

dục phổ thông công lập chua tự bâo đâm chi íhường xuyên ríhư sau: 

Cấp học 
Mức học phí (Đồng/học sỉnh/thánã) 

Cấp học Nhóm 1 Nhóm 2 
NM trẻ 200.000 120.000 
Mfu giáo 160,000 100.000 
Tiểtì học 60.000 30.000 
Timig học cơ sở 60,000 30.000 
Truos học phô thông Ỉ20.000 100.000 
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3. Mức học pỈỊỈ đồi với cấp tiều học quy định tại klioảíi 2 Điếu nảy làm cătì 
cứ thực hiện chính sách hỗ trự tiền đỏng học pìií cho học siiih tiểu học tir tìiục à địa 
bàu êỈỊiĩặ đàm bảo ừường tiểtt học công lập và cảc đối tượng học si rù tiêu học tư 
thục thuộc đéi tuợng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy địnli. 

4. Trẻ em mầm non 05 tuổi được 111 ỉễn học phí từ nãm học 2024 "2025 
(được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024). 

5. Học sinJi trung học cơ sở được miễn học phí tử nãm học 2025 — 2Ũ26 
(được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025), 

6. Mức học phí từ năm học 2024 — 2025 đôí với cơ sờ giáo dục mềm non, 
giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm clli thường xuyên: cơ sờ giáo đục xây 

dựHiĩ múc thu học phi trên cọ sở địnli mức? kinh tể - kỷ thuật, định mức chi phí, 
trinb ừy ban nhân dân Thánh phố đé đề nghị Hội đồng nliân dân Thành phố xein 
xét pliê duyệt 

7. Đối VỚI CO1 sò giáọ dục thường xuyên, cơ sờ đào lạo khác thực hiện 
chương trinh giáo áục piiồ thông đirợc áp dụng mức học phí tương đương vởỉ 
mức; học phí cua cơ sở giáo dục phô thông công 1ập cùng cẩp học tí"Ễn địa bàn 
Thành pho Hồ Chỉ Minh 

8. Mửc thu liọc phí theo hình thức Ỉ1ỌC trực tuyến (học online) bằng 50% 
mức thu học phí cúa các cơ sở giáo dục công lập dà (lược ban bành. Mức thu học 
phí được lám trò 11 dển đơn vị nghìn dồng. 

Điều 3. Tổ chức thực hỉện 
1. Giao ủy ban nhân (iâii Thànìi phố tổ chức triền khai lliực hiện hiệu quà 

Nghị quyết này, 
2. Thiròiig trực Hội đỗng nhân dân Thành phố, các Ban Hội dồng nhân dần, 

các Tồ đại biều, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành pliồ giảm sát chặí chẽ quá trình 
tồ cIúrỊ triển khai thực hiện Nghỉ quyết này. 

3. Thửd gian thựỊỆỊhiện: từnâm học 2024 -2025, 
4. Nghị quyết này đirợc Hội dồng nhân dân Thảnh phố Hồ chí Minh Kấèa X 

Kỷ họp thứ imrời bày thòng qua ngày 16 tháng 7 năm 2024 và cố lùệu lực- từ ngày 01 
tháng 8 năm 2024, 

5. Nghị quyết số 16/2022/^Q-í-IĐND ũậy 11 tháng lờ nám 2022 của Hội đồng 
nhân dâó Thành phồ quy định mức học plii đối với giủữ dục mầm non, giáo dục phô 
thông công lập nãm học 2022 • • 2023 và các nàm học tiếp tlieo trên địa bản Thảnh phố 
Ho Chi Muih fhso Nghị định số s I /202 l/NĐ-CP ngày 27 thảng 8 năm 2021 của Chính 
phủ hết hiệu lực ké từ ngày Nghi quyét nảy cỏ hiệu lực thi hành/ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 


